
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BỘ MÔN KINH TẾ

BẢNG ĐIỂM

GV: NGUYỄN KHÁNH TOÀN LOẠI:

THI TỐT NGHIỆP LÝ THUYẾT

LỚP: CÐN KT 19

MÔN:

9

SỐ TC: 1

HỌC KỲ:

TN

SỐ TIẾT: 0

GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L2

TỔNG
KẾT L1

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

10.027/11/1999ChâuTrần Ngọc Yến04701810081

6.002/10/1999TàiLý Trí04701810662

6.003/02/1993AnhLê Trần Ngọc04701910023

5.025/04/2001ChiTrần Thị Kim04701910054

2.526/07/2001DiễmĐoàn Thị Thúy04701910065

5.030/11/2001DuyênLư Mỹ04701910086

10.020/02/1998ĐầyThị Ngọc04701910107

6.526/03/2001GiangNguyễn Thị Bích04701910128

7.025/05/1997HàNguyễn Thị Phương04701910139

6.528/12/2001HiềnNguyễn Thu047019101510

5.512/11/2001HuyLê Khánh047019101811

6.018/02/2001KhangNguyễn Duy047019101912

7.005/08/1999KhiêmNguyễn Đình047019102313

6.522/07/2001LinhNguyễn Thị Mỹ047019102714

9.515/04/2000LoanKhổng Thị Hồng047019102815

8.503/11/2001NgânBùi Thị Kim047019103116

7.023/02/2001NgânNguyễn Thị Ngọc047019103217

9.022/03/2000NgânTrần Thị Kim047019103318

6.524/09/1999NgọcNguyễn Bích047019103519

6.013/12/2001NhànVũ Thị Thanh047019103820

7.009/06/2001NhungNguyễn Thị Cẩm047019104121

5.011/07/1998PhúcNguyễn Gia047019104422

5.009/09/2001PhụngPhan Minh047019104523

9.520/05/1999QuỳnhĐặng Như047019104924

8.016/11/1996SenHoàng Thị Hương047019105125

7.019/10/2001ThanhNguyễn Tuấn047019105426

5.014/07/2001ThuyênNguyễn Võ Nhã047019105827

7.022/07/2001ThùyTrần Thị Mộng047019105928

10.002/06/2000ThưHuỳnh Lan047019106129

9.016/10/2000TrịnhĐặng Phước047019106330

8.009/10/2000TrúcNguyễn Thanh047019106431

8.520/12/2001UyênNgô Hoàng Mỹ047019106932

7.012/05/2000VyLê Thục047019107133
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GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L2

TỔNG
KẾT L1

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

NGUYỄN KHÁNH TOÀN

BỘ MÔN KINH TẾ Ngày 22 tháng 04 năm 2022

1(3%)0(0%)6(18.2%)8(24.2%)7(21.2%)4(12.1%)7(21.2%)33(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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